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Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm):
Chọn câu trả lời đúng và ghi vào bài làm

Câu 1: Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có khí hậu

A. Ôn đới lục địa.
B. Ôn đới hải dương.     C. Nhiệt đới gió mùa.

 D. Nhiệt đới khô.

Câu 2: Nước khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất Châu Á là

A. I-rắc.

B. Cô-oét.              C. Trung Quốc I-rắc.


 D. A-rập-xê-út. 

Câu 3: dân số Tây Nam Á  chủ yếu theo đạo

	A. Hồi giáo.
	B. Phật giáo. 

	C.  Ấn Độ giáo.
	D.Ki- Tô giáo.


Câu 4: Nước sông khu vực Tây Nam Á được cung cấp từ

	A. nước mưa.
	B. nước ngầm.

	C. nước băng tuyết tan.
	D. nước ngấm ra từ trong núi.



Câu 5: Các nước đế quốc luôn muốn gây ảnh hưởng đến khu vực Tây Nam Á là vì
A. Nằm trên đường giao thông quốc tế
              B. Ngã ba của ba châu lục

C. Nguồn khoáng sản phong phú

 D. Cả ba ý trên.

Câu 6: Đặc điểm nổi bật về địa hình của khu vực Tây Nam Á là

	A. nhiều đồng bằng và sơn nguyên.
	B. nhiều núi và sơn nguyên. 

	C. nhiều bồn địa và sơn nguyên.
	C. nhiều đồng bằng và bồn địa.


Câu 7: Dân số Tây Nam Á  phân bố chủ yếu ở 

	A. vùng núi.
	B. cao nguyên.

	C.  vùng đồng bằng.
	D.  vùng ven biển, các thung lũng có mưa.


Câu 8: Dựa vào nguồn tài nguyên nào mà một số nước Tây Nam Á trở thành những nước có đời sống cao?

A. Kim cương, vàng.                                  B. Than đá, dầu mỏ.

C. Dầu mỏ, khí đốt.                                    D. Kim cương, dầu mỏ.

Câu 9: Nước nào có diện tích lớn nhất khu vực Nam Á? 

 A. Ấn Độ.                                                       B. Nê-Pan.

 C.Pa-Ki-Xtan.                                                 D. Băng –La-Đét.

Câu 10: Sự phân bố lượng mưa ở khu vực Nam Á phụ thuộc vào

A. vị trí gần hay xa xích đạo.

B. hướng chảy của các con sông.

C. vị trí gần hay xa biển, hướng gió và độ cao địa hình.

D. hình dạng của khu vực và đường bờ biển cắt xẻ ít hay nhiều.

Câu 11: Trở ngại lớn ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của các nước  Nam Á là
A.  ít khoáng sản.

         B. lượng mưa lớn.

C.  thiếu lao động.                            D. tình hình chính trị - xã hội thiếu ổn định.

Câu 12: nhịp điệu sản suất và sinh hoạt của nhân dân các nước Nam Á  phụ thuộc vào

A. tôn giáo.                                                    B. chế độ mưa. 

C. nhịp điệu hoạt động của gió mùa.
          D.  nhịp điệu lên xuống của nước sông. 

Câu 13: siêu đô thị nào sau đây không phải thuộc khu vực Nam Á 

A. Niu đê -li.

B. Ca-ra-si.

C. Côn- ca-ta.

D. Tê- hê- ran. 

Câu 14: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu của Nam Á là

	A. gió mùa.
	B.địa hình.

	C. dòng biển.
	D.vị trí địa lí.


Câu 15: Sông nào sau đây không thuộc khu vực Nam Á 

	A.  Ấn.
	B. Hằng. 

	C. Ti- grơ.
	D. Bra-ma-pút.


Câu 16: Cho bảng  số liệu diện tích và dân số của khu vực Nam Á năm 2001?

	 Diện tích 4489 ( nghìn km²)
	Dân số 1356( triệu người)


 Dựa vào bảng số liệu, cho biết mật độ dân số của khu vực Nam Á năm 2001 là

	A.127 ng/ km².
	B.14 ng/ km².

	C.302 ng/ km².
	D. 47 ng/ km².




Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết những thành tựu về nông nghiệp của các nước Châu Á được biểu hiện như thế nào?

Câu 2: ( 2,5 điểm) Dựa vào kiến thức đã học em hãy cho biết:

a. Nam Á có mấy miền địa hình? Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền?

b. Giải thích tại sao mùa đông Nam Á lại ấm hơn miền Bắc Việt Nam?

 Câu 3 : ( 1,5 điểm) Dựa vào câu sau đây: Tây Nam Á chiếm 65% trữ lượng dầu mỏ và 25% trữ lượng khí đốt tự nhiên trên thế giới:

Em hãy vẽ biểu đồ  trữ lượng dầu mỏ và khí đốt của Tây Nam Á so với thế giới?

                            ----------------------Hết---------------------------------------
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	II. Tự luận

Câu 1 

(2điểm)
	- Châu Á có nhiều loại cây trồng: Lúa gạo, lúa mì, ngô, chè , bông, cà fê, cao su,dừa, chà là…

· Các loại vật nuôi rất đa dạng: Tuần lộc, trâu, bò, cừu, lợn…

· Sản lượng lúa gạo rất cao, chiếm 93% tổng sản lượng lúa gạo thế giới. Lúa mì chiếm 39% thế giới (năm 2003).

· Hai nước đông dân nhất nhì thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ.Trước đây thường thiế lương thực nay đã đủ ăn và Ấn Độ còn dư thừa để xuất khẩu

· Thái Lan ,Việt Nam đã đủ ăn và xuất khẩu gạo thứ nhất , nhì thế giới.
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	C©u 2

(3,5điểm)
	a, Nam Á có 3 miền địa hình khác nhau:

+ Phía bắc là hệ thống núi Hi- ma- lay – a  hùng vĩ chạy theo hướng tây bắc- đông nam dài 2600 km, rộng 320- 400 km.

+ Phía nam là sơn nguyên Đê- Can thấp và bằng phẳng với 2 rìa được nâng lên thành rặng núi Gát Tây và Gát Đông

+ Miền giữa : là đồng bằng Ấn Hằng rộng, bằng phẳng, chạy từ bờ biển A- Ráp đến bờ vịnh Ben –Gan dài gần 3000 km, rộng 250- 350 km.

b, Giải thích: do dãy Hi – ma- lay-a cao đồ sộ có tác dụng chắn khối không khí lạnh từ Trung Á tràn xuống làm cho Nam Á ấm hơn miền Bắc Việt Nam.
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	* Vẽ 2 biểu đồ tròn  đẹp đủ dữ liệu( tên biểu đồ, chú giải, số liệu ...)
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